
1PHỤ LỤC
NỘP TRẢ KINH PHÍ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HẾT NHIỆM VỤ CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2026

(Kèm Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long)

ĐVT: đồng

TT Tên đơn vị/Nội dung Mã
ĐVQHNS Chương Loại,

Khoản
Mã nguồn

NSNN

Mã
CTMTQ

G
Số tiền Ghi

chú

TỔNG CỘNG 199.258.000

a Chương trình MTQG xây dựng NTM 195.938.000

1 Sửa chữa kênh mương Làng Vang 8144484 800 283 43 20492 1.000

2 Nâng cấp, mở rộng khu thể thao thôn thôn Hà Liệt 8106580 800 221 43 20492 500.000

3 Nâng câp, sửa chữa Đập và kênh mương nước Xuyên 2 8107578 800 283 43 20492 2.034.000

4  Đường từ thôn Dục Ái cũ đến Hố Nước Hồng  8106150 800 292 43 20492 500.000

5
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, thôn
 Hà Xuyên: Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và hệ thống
 thoát nước (thảm nhựa)

8104783 800 292 43 20492 84.143.000

6 Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2 (Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ) 8048329 800 161 43 20492 3.000

7 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Gò Cà Rốc (GĐ 2) - (Hạng mục bê
tông đường vào nghĩa trang) 8046088 800 292 43 20492 568.000

8 Bê tông đường từ nhà ông Chách đến hố Nước Va (GĐ 2) 8046089 800 292 43 20492 104.305.000

9 Tập đoàn 11 đi Hóc Chố (GĐ 2) 8046001 800 292 43 20492 3.069.000

10 Xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Bôi. (Hạng mục: Tường
rào, cổng ngõ, sân bê tông) 8046000 800 161 43 20492 815.000

b Chương trình MTQG đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.320.000
1 Bê tông xi măng đường suối Cà Eo đến tập đoàn 13 ( giai đoạn 2) 8082686 800 292 43 10514 675.000

2 Bê tông đường từ nhà ông Trong đến nhà ông Chíp 8077550 800 292 43
10514 2.404.000

20514 241.000
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